ĐÁP ÁN SINH 12 (TN) HKII 1819
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1/ Khái niệm quần xã sinh vật:
· Là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều lòai khác nhau cùng sống trong một không gian xác định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất, do vậy quần xă có cấu trúc tương đối ổn định

2/ Kể tên một số đặc trưng cơ bản của quần xã

· Đặc trưng về thành phần lòai, Đặc trưng về sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã
· 3/ Ý nghĩa của sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã

· Giảm bớt sự cạnh tranh giữa các loài, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống. 

4/ Kể tên các kiểu phân bố trong quần xã:
· Phân bố theo chiều thẳng đứng, phân bố  theo chiều ngang

5/  Đặc điểm mối quan hệ Cộng sinh

Là mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa 2 hay nhiều loài, các loài tham gia cộng sinh đều có lợi.

6/  Kể tên các mối quan hệ đối kháng: 

Cạnh tranh, kí sinh, ức chế cảm nhiễm, sinh vật này ăn sinh vật khác

7/ Đặc điểm lứơi thức ăn: 

- Trong quần xã sinh vật, một lòai có thể tham gia đồng thời nhiều chuỗi thức ăn → những mắt xích chung → lưới thức ăn.

· Một lưới thức ăn có nhiều bậc dinh dưỡng: sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc 1, sinh vật tiêu thụ bậc 2,…cho tới sinh vật tiêu thụ cuối cùng.

8/ Đặc điểm tháp số lượng, tháp sinh khối: 

- Tháp số lượng được xây dựng dựa trên số lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

- Tháp sinh khối được xây dựng dựa trên khối lượng tổng số của tất cả các sinh vật trên một đơn vị diện tích hay thể tích ở mỗi bậc dinh dưỡng.

